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	THỨ
	TIẾT
	6A1
	6A2
	6A3
	6A4
	7A
	7B
	7C
	7D
	
	

	2
	1
	Văn- Ngát
	Toán- Hùy
	Toán- N.Trang
	Sinh- Lê
	Địa- Nga
	Sinh- Hiền
	GDCD- Hà
	Văn- Thủy 
	
	

	
	2
	T. Anh- Bích
	Văn- Ngát
	Sinh- Lê
	Toán- N.Trang
	Toán- Hùy
	Thể dục- Thanh
	Văn- Thủy
	GDCD- Hà
	
	

	
	3
	Thể dục- Thanh
	C.nghệ- L.Trang
	Văn- Ngát
	T. Anh- Bích
	Nhạc- D.Huyền
	Văn -Thủy
	Toán-.Quyền
	Sinh - Lê
	
	

	
	4
	Lý- Thảo
	GDCD- D.Huyền
	T. Anh- Bích
	Văn- Ngát
	Thể dục- Thanh
	Sử- Thủy
	Sinh - Lê
	Toán-.Quyền
	
	

	
	5
	
	
	
	
	Lý- Thảo
	GDCD - Hà
	Sử- Thủy
	C.nghệ- L.Trang
	
	

	3
	1
	Toán- N.Trang
	MT- .Hà
	Thể dục - Thanh
	T. Anh- Bích
	Văn- N.Huyền
	Sinh - Hiền
	Toán- Quyền
	Văn -Thủy
	
	

	
	2
	C.nghệ -L.Trang
	T. Anh- Bích
	Địa- Lê
	Thể dục - Thanh
	Văn- N.Huyền
	MT- Hà
	Toán- Quyền
	Văn -Thủy
	
	

	
	3
	T. Anh- Bích
	Lý- Thảo
	Toán- N.Trang
	Địa- Lê
	Sinh- Hiền
	Toán- Quyền
	Sử- Thủy
	Thể dục- Thanh
	
	

	
	4
	Địa- Lê
	C.nghệ -L.Trang
	T. Anh- Bích
	Toán- N.Trang
	Sử- Thủy
	Toán-Quyền
	Thể dục- Thanh
	Địa- Nga
	
	

	
	5
	
	
	
	
	GDCD - Hà
	Lý- Thảo
	Địa- Nga
	Sử- Thủy
	
	

	4
	1
	GDCD- D.Huyền
	Sinh- Lê
	Toán- N.Trang
	Văn- Ngát
	Toán- Hùy
	Thể dục- Thanh
	Văn -Thủy
	T.Anh- Hoa
	
	

	
	2
	Sử- Diệp
	Thể dục- Thanh
	Toán- N.Trang
	Văn- Ngát
	Toán- Hùy
	Nhạc- D.Huyền
	Văn -Thủy
	Lý- Thảo
	
	

	
	3
	Văn- Ngát
	Toán- Hùy
	Thể dục- Thanh
	Toán- N.Trang
	C.nghệ -Lê
	Văn- Thủy
	T.Anh- Hoa
	Toán- Quyền
	
	

	
	4
	Văn- Ngát
	Toán- Hùy
	Sinh- Lê
	Thể dục- Thanh
	T.Anh- Hoa
	Văn- Thủy
	Lý- Thảo
	Toán- Quyền
	
	

	
	5
	Sinh- Lê
	Sử- Diệp
	GDCD- D.Huyền
	C.nghệ- L.Trang
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán- N.Trang
	T. Anh- Bích
	Văn - Ngát
	C.nghệ- L.Trang
	Thể dục- Thanh
	Sử - Thủy
	Sinh- Lê
	MT- Hà
	
	

	
	2
	Toán- N.Trang
	Địa- Lê
	C.nghệ- L.Trang
	Sử- Diệp
	MT- Hà
	Địa- Nga
	T.Anh- Hoa
	Sử- Thủy
	
	

	
	3
	C.nghệ- L.Trang
	Thể dục- Thanh
	Sử- Diệp
	GDCD- D.Huyền
	Sử- Thủy
	T.Anh- Hoa
	MT- Hà
	Sinh- Lê
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sinh- Lê
	Văn- Ngát
	T. Anh- Bích
	Nhạc- D.Huyền
	Văn- N.Huyền
	Toán- Quyền
	Địa -Nga
	T.Anh- Hoa
	
	

	
	2
	T. Anh- Bích
	Văn - Ngát
	Lý- Thảo
	Sinh- Lê
	Văn- N.Huyền
	Toán- Quyền
	T.Anh- Hoa
	Thể dục- Thanh
	
	

	
	3
	Thể dục- Thanh
	Sinh- Lê
	Văn- Ngát
	T. Anh- Bích
	Địa- Nga
	T.Anh- Hoa
	Toán- Quyền
	Nhạc- D.Huyền
	
	

	
	4
	Nhạc- D.Huyền
	T. Anh- Bích
	Văn- Ngát
	Lý- Thảo
	T.Anh- Hoa
	C.nghệ -Lê
	Thể dục- Thanh
	Toán- Quyền
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Văn - Ngát
	Toán- Hùy
	Nhạc- D.Huyền
	MT- Hà
	Sinh- Hiền
	Địa- Nga
	Văn - Thủy
	T.Anh- Hoa
	
	

	
	2
	Toán- N.Trang
	Nhạc- D.Huyền
	MT- Hà
	Văn- Ngát
	Toán- Hùy
	T.Anh- Hoa
	C.nghệ- L.Trang
	Văn - Thủy
	
	

	
	3
	MT- .Hà
	Văn- Ngát
	C.nghệ- L.Trang
	Toán- N.Trang
	T.Anh- Hoa
	Văn - Thủy
	Nhạc- D.Huyền
	Địa- Nga
	
	

	
	4
	SH- Ngát
	SH- Hùy
	SH-N.Trang
	SH- Lê
	SH- Nga
	SH – Hiền
	SH – Hà
	SH- Thủy
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



